
Stt Mã SV Họ tên học sinh Lớp HP Môn 
Khoa 

QLHP

Điểm 

chưa PK

Điểm 

đã PK
GV chấm 1 GV chấm 2 GV chấm PK 1 GV chấm PK 2 Ghi chú

01 21211OT2377 Lê Huỳnh Anh Tuấn 21211OT2377
Bảo vệ môi trường và sử 

dụng tài nguyên hiệu quả
Ô TÔ 0.5 2.0 Trương Minh Tâm Thái Quang Hoàng Đoàn Minh Tường Uông Hoàng Trí

SV có làm được :

 Câu 1 phần khái niệm

 Câu 2 phần ví dụ

02 22211TT2512 Hoàng Anh Tuấn CSC10633003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CNTT 2.0 2.0 Nguyễn Thị Vân Ngô Minh Anh Thư Phan Thị Trinh Phan Thị Thể

03 22211DC0104 Nguyễn Gia Thuận CSC11203001 Điện tử cơ bản Điện -ĐT 4.5 7.0 Vương Quang Huy Đoàn Chánh Tín Hoàng Ngọc Tuyến Trần Quốc Trung Giáo viên cộng sót điểm

04 22211DC0095 Trần Hồ Khải CSC11203001 Điện tử cơ bản Điện -ĐT 3.5 5.0 Vương Quang Huy Đoàn Chánh Tín Hoàng Ngọc Tuyến Trần Quốc Trung Giáo viên cộng sót điểm

05 22211DC1956 Võ Đình Khôi CSC11203001 Điện tử cơ bản Điện -ĐT 0.0 0.0 Vương Quang Huy Đoàn Chánh Tín Hoàng Ngọc Tuyến Trần Quốc Trung Sinh viên làm sai đề

06 22211OT3015 Trần Quang Huy CNC11424108 Gầm Ô tô Ô TÔ 7.5 10.0 Đặng Thị Uyên Phương Nguyễn Đan Thi
Phòng QLĐT

Dương Đức Phú

Đã kiểm tra dữ liệu kết 

quả thi cho sinh viên.

07 21211TT3852 Phan Phương Phát CNC10731103 Lập trình di động 1 CNTT 6.5 8.5 Tiêu Kim Cương Trương Bá Thái Phan Thị Thể Nguyễn Thị Hồng Mỹ Giáo viên chấm sót

08 22211TT4750 Cao Anh Vũ CSC10632002 Lập trình hướng đối tượng CNTT 6.5 6.5 Hoàng Công Trình Lê Thọ Nguyễn Thị Vân Ngô Minh Anh Thư

09 22211TT2159 Trần Thanh Sơn CSC10632005 Lập trình hướng đối tượng CNTT 2.0 2.0 Hoàng Công Trình Lê Thọ Nguyễn Thị Vân Ngô Minh Anh Thư

10 21211TT1604 Lê Thanh Hưng CSC10632006 Lập trình hướng đối tượng CNTT 0.0 0.0 Hoàng Công Trình Lê Thọ Nguyễn Thị Vân Ngô Minh Anh Thư

11 22211TT1781 Lương Thị Thùy Linh CSC10632008 Lập trình hướng đối tượng CNTT 0.0 0.0 Lê Thọ Hoàng Công Trình Nguyễn Thị Vân Phan Thị Thể

12 21211TC0156 Võ Lê Trâm Anh CNC11030001
Nghiệp vụ ngân hàng trung 

ương
TCKT 0.5 0.5 Lê Thị Tú Anh Nguyễn Thị Hữu Hạnh Nguyễn Thân Võ Ngọc Bảo

13 21211QT1798 Phạm Thị Bích Hòa CNC10426001 Phân tích hoạt động kinh tế QTKD 1.5 1.0 Trần Lý Phương Thảo Nguyễn Thị Thanh Huyên Trần Thị Thảo Dương Quốc Việt
Phần Trắc nghiệm 4 câu 

đúng. 

14 22211QS3593 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CSC10416001
Quản lý thương mại đại 

cương
QTKD 1.5 1.5 Trần Lý Phương Thảo Nguyễn Thị Thái Nguyên Trần Thị Thảo Dương Quốc Việt

15 21211NH2736 Nguyễn Thị Hồng Nguyên CNC11517001
Quản trị nhân sự nhà hàng 

khách sạn
DL 1.0 1.0 Nguyễn Thái Đăng Khoa Nguyễn Thị Mai Lê Thanh Quế Lê Văn Trọng

16 19211CK1622 Trương Hữu Trí TNC10212001 Thiết kế khuôn mẫu CKCTM 0.0 1.0 Lê Trung Quốc Hoàng Võ Anh Tuấn Kiều Minh Phước Nguyễn Văn Vũ

SV có làm được :

Câu 2 : có thể hiện được 

kênh dẫn nhựa và cổng 

phun cho 8 lòng khuôn.
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Khoa 

QLHP

Điểm 

chưa PK

Điểm 

đã PK
GV chấm 1 GV chấm 2 GV chấm PK 1 GV chấm PK 2 Ghi chú

17 22211LD2083 Đặng Thiết Hoàng DCC10019117 Tin học CNTT 1.0 1.0 Nguyễn Ngọc Ánh Mỹ Nguyễn Thị Mộng Hằng Cao Trần Thái Anh Phan Thị Thể

18 21211LG2458 Hồ Thị Kim Tuyến CNC10456001
Tuyển dụng nhân sự & quản 

lý nhóm
QTKD 5.0 5.0 Nguyễn Tấn Tới Đặng Thị Uyên Phương Trần Thị Thảo Dương Quốc Việt

19 21211LG1156 Huỳnh Thị Như Thường CNC10456002
Tuyển dụng nhân sự & quản 

lý nhóm
QTKD 6.5 6.5 Nguyễn Tấn Tới Đặng Thị Uyên Phương Trần Thị Thảo Dương Quốc Việt

20 22211DC1956 Võ Đình Khôi CSC11211002 Vẽ điện Điện -ĐT 0.5 0.5 Lê Phước Đước Trần Thanh Tâm Lê Minh Tân Nguyễn Phát Lợi

21 21211CK0327 Võ Văn Kiệt CNC1025004 Vẽ thiết kế trên máy tính CKCTM 7.0 8.5 Kiều Minh Phước Lê Trung Quốc Lê Xuân Long Võ Hoàng Anh Tuấn
Sinh viên Lưu nhiều file. 

Giáo viên chấm sót.

Tp. HCM, ngày . 17 . tháng . 07 . năm 2023

NGƯỜI LẬP BẢNG

Lê Phương Đại

(Đã ký)

(Đã ký)

Dương Đức Phú

KT.TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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